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STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu Ghi chú 

1.  67/NQ-CP 12/5/2020 Chính phủ Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch 

sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

2.  68/NQ-CP 12/5/2020 Chính phủ Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn 

giản hóa quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh giai đoạn 2020 - 

2025 

 

3.  70/NQ-CP 14/5/2020 Chính phủ Phiên họp Chính phủ thường kỳ 

tháng 4 năm 2020 

 

4.  628/QĐ-TTg 11/5/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết 

luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 

năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 

khóa XI về đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu 

cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế 

 

5.  630/QĐ-TTg 11/5/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn 

thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

thực hiện chính sách, pháp luật về 

phòng cháy và chữa cháy 

 

6.  634/QĐ-TTg 13/5/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Chương trình thực hiện 

Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 

27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội 

khóa XIV về công tác phòng, chống 

tội phạm và vi phạm pháp luật, công 

tác của Viện kiểm sát  

nhân dân, của Tòa án nhân dân và 

công tác thi hành án 

 

7.  02/VBHN-

BTNMT 

11/5/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

An toàn sinh học đối với sinh vật 

biến đổi gen, mẫu vật di truyền và 

sản phẩm của sinh vật biến đổi gen 

 

8.  03/VBHN-

BTNMT 

11/5/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Tiêu chí xác định loài và chế độ quản 

lý loài thuộc Danh mục loài nguy 

cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 
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9.  02/2020/TT-

BTNMT 

29/4/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, 

sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội 

phục vụ công tác thành lập bản đồ 

tỉnh Đắk Nông 

 

10.  480/QĐ-

LĐTBXH 

10/5/2020 Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

 

Công bố các thủ tục hành chính mới 

ban hành thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về thực hiện 

các chính sách hỗ trợ người dân gặp 

khó khăn do đại dịch COVID-19 

 

11.  496/QĐ-

LĐTBXH 

14/5/2020 Bộ Lao 

động - TB 

và Xã hội 

Ban hành Kế hoạch kiểm định chất  

lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 

2020 - 2025 

 

12.  516/QĐ-

LĐTBXH 

12/5/2020 Bộ Lao 

động - TB 

và Xã hội 

Công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

Sao y số 

343/SY-

UBND 

ngày 

15/5/2020 

 

13.  32/2019/TT-

BLĐTBXH 

30/12/2019 Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào 

tạo, nghiên cứu được tổ chức bồi 

dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành giáo 

dục nghề nghiệp 

 

14.  1154/QĐ-

BKHCN 

04/5/2020 Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ 

Điều tra nghiên cứu khoa hoc và phát 

triển công nghệ năm 2020 

 

 

15.  1155/QĐ-

BKHCN 

04/5/2020 Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ 

Điều tra hội nhập quốc tế về khoa 

học và công nghệ năm 2020 

 

 

16.  1653/QĐ-BNN-

VPĐP 

11/5/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội 

đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm 

OCOP cấp Quốc gia 

 

 

17.  1682/QĐ-BNN-

TY 

13/5/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ 

tỉnh Bình Định phòng chống dịch 

bệnh thủy sản 

 

 

18.  10/2020/TT-

BTTTT 

07/5/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 

Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định về chứng nhận hợp quy và 

công bố hợp quy đối với sản phẩm, 

hàng hóa chuyên ngành công nghệ 

thông tin và truyền thông 

 

19.  11/2020/TT-

BTTTT 

14/5/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Quy định Danh mục sản phẩm, hàng 

hóa có khả năng gây mất an toàn 

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 

Thông tin và Truyền thông 
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20.  10/2020/TT-

BGTVT 

11/5/2020 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Quy định việc đặt hàng, đấu thầu 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 

quản lý, bảo trì đường thủy nội địa 

quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 

từ nguồn kinh phí chi thường xuyên 

 

21.  708/QĐ-BKHĐT 11/5/2020 Bộ Kế 

hoạch và 

đầu tư 

Thành lập Hội đồng thẩm định quy 

hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

 

22.  1060/QĐ-BTP 12/5/2020 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch phát động phong 

trào thi đua theo chuyên đề đối với 

các cơ quan tư pháp địa phương năm 

2020 

 

23.  98/BC-BTP 29/4/2020 Bộ Tư pháp Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn hóa quy phạm pháp 

luật năm 2019 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2020 

 

24.  312/QĐ-TTCP 04/5/2020 Thanh tra 

Chính phủ 

 

Phê duyệt "Bộ chỉ số và tài liệu 

hướng dẫn đánh giá công tác phòng, 

chống tham nhũng đối với UBND 

cấp tỉnh năm 2019" 

 

25.  1695/QĐ-TCTK 31/12/2019 Tổng cục 

Thống kê 

Tiến hành Điều tra nông thôn, nông 

nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 

 

26.  514/QĐ-BCĐTW 12/5/2020 Ban chỉ 

đạo Trung 

ương thực 

hiện Quyết 

định số 

1956/QĐ-

TTg 

Ban hành kế hoạch hoạt động năm 

2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương, 

Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo 

Trung ương thực hiện QĐ 1956/QĐ-

TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ 

Sao y số 

342/SY-

UBND 

ngày 

15/5/2020 

 

27.  513/QĐ-BCĐTW 12/05/2020 Ban chỉ 

đạo Trung 

ương thực 

hiện Quyết 

định số 

1956/QĐ-

TTg 

Ban hành kế hoạch tổng kết đề án 

"Đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn đến năm 2020" theo Quyết định 

số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 

của Thủ tướng Chính phủ 

Sao y số 

341/SY-

UBND 

ngày 

15/5/2020 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 
 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Trần Trọng Triêm 
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